
Phụ lục 

Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG CỘNG 4128 3123 1005 257 255 2

I CÁC TRUNG TÂM 3487 2618 873 208 207 1

1 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh 142 120 22 15 15 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 65 65 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 77 55 22 15 15

1.1 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Bác sĩ hạng III 35 25 10

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người 

bệnh; Xử trí cấp cứu thông 

thường, thông tin, truyền 

thông, giáo dục sức khỏe; tư 

vấn dịch vụ y tế

Bác sĩ hạng III

( mã số V.08.01.03)
8 8 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ đa khoa, 

Bác sĩ Răng 

hàm mặt

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

1.2 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Kỹ thuật y hạng IV 1 0 1

Trực tiếp thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị liệu chuyên 

sâu, kết hợp sử dụng máy 

móc và thiết bị điều trị hiện 

đại.

Kỹ thuật y hạng IV

(mã số V.08.07.19)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng nhóm ngành Kỹ thuật 

y học trở lên 

Vật lý trị liệu

1.3 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Y sĩ hạng IV 1 0 1

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường bằng y học cổ truyền 

Y sĩ hạng IV

(mã số V.08.03.07)
1 1 0

Tốt nghiệp y sĩ trình độ 

trung cấp 
Y học cổ truyền

1.4 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Điều dưỡng hạng IV 39 32 7

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV

(mã số V.08.05.13)
2 2 0

Tốt nghiệp cao đẳng

 chuyên ngành Điều dưỡng
Điều dưỡng

1.5 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Kỹ thuật y hạng IV

Thực hiện các quy trình kỹ 

thuật cơ bản trong chuyên 

khoa.  Có năng lực sử dụng 

và bảo quản trang thiết bị 

phục vụ chuyên môn.

Kỹ thuật y hạng IV

(mã số V.08.07.19)
1 1 0

 Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng nhóm ngành Kỹ thuật 

y học trở lên

Kỹ thuật hình 

ảnh y học

1.6 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Dinh dưỡng hạng III 1 0 1

Chẩn đoán, xử trí vấn đề về 

dinh dưỡng, an toàn thực 

phẩm.  Có khả năng phát 

hiện được vấn đề dinh 

dưỡng, an toàn thực phẩm 

và đề xuất giải pháp can 

thiệp phù hợp, hiệu quả

Dinh dưỡng hạng III

(mã số V.08.09.25)
1 1 0

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Dinh dưỡng; 

bác sĩ nhóm ngành Y học 

và tốt nghiệp sau đại học 

nhóm ngành Dinh dưỡng.

Dinh dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

TỔNG HỢP CHI TIẾT VỀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO; SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG; 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN TUYỂN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Ở TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         ngày       tháng    năm 2025 của  Sở Y tế)

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

1.7 Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Thạnh/ Văn thư viên 1 0 1

Đảm nhiệm nhiệm vụ văn 

thư của đơn vị; thực hiện 

quản lý lưu giữ hồ sơ, tài 

liệu theo quy định của công 

tác văn thư; tổ chức việc 

thống kê lưu trữ các tài liệu, 

số liệu theo yêu cầu của 

nghiệp vụ công tác văn thư

Văn thư viên

(mã số 02.007)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu 

trữ, lưu trữ học, lưu trữ học 

và quản trị văn phòng. 

Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào tạo có 

thẩm quyền cấp hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành 

chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ. 

Văn thư - lưu 

trữ, lưu trữ học, 

lưu trữ học và 

quản trị văn 

phòng. 

2 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt 499 352 147 20 20 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 121 121 0 0 0 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 378 231 147 20 20 0

2.1 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Bác sĩ hạng III 85 47 38

Khám bệnh, chữa bệnh; 

Thông tin, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; Tư vấn cho 

người bệnh về dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác chỉ đạo 

tuyến về chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03
11 11 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Y khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

2.2 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Bác sĩ hạng III

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; Tư vấn dịch vụ y tế; 

Tham gia công tác chỉ đạo 

tuyến về chuyên môn kỹ 

thuật; Đào tạo và nghiên cứu 

khoa học 

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Y học cổ truyền

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

2.3 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Kỹ thuật y hạng IV 16 11 5

Thực hiện chuyên môn, kỹ 

thuật y (X-Quang); Phối hợp 

trong chẩn đoán và điều trị

Kỹ thuật y hạng IV 

(mã số V.08.07.19)
2 2

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng nhóm ngành Kỹ thuật 

y học trở lên

Hình ảnh y học

2.4 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Điều dưỡng hạng IV 137 120 17

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
2 2

Tốt nghiệp cao đẳng

 chuyên ngành Điều dưỡng
Điều dưỡng

2.5
Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Chuyên viên về hành chính 

- văn phòng
8 1 7

Xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật, chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chính sách, 

chương trình, đề án, dự án; 

Hướng dẫn và triển khai 

thực hiện các văn bản; Kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết việc thực 

hiện các văn bản; Thực hiện 

các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ.

Chuyên viên (mã số 

01.003)
1 1

 Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù 

hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác

Luật, Quản trị 

văn phòng, kinh 

tế ..

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

2.6 Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Cán sự 10 2 8 Sửa chữa điện, điện lạnh Cán sự (mã số 01.004) 1 1
Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng trở lên 
Điện, điện lạnh

Có kinh 

nghiệm vể 

điện lạnh 01 

năm trở lên

2.7
Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Công nghệ thông tin hạng 

IV
2 1 1

Quản trị phần mềm; Cài đặt, 

sửa chữa phần cứng; Khắc 

phục sự cố mạng nội bộ, 

quản lý hệ thống mạng nội 

bộ; Quản lý hệ thống dữ liệu 

khám chữa bệnh của bệnh 

viện

Công nghệ thông tin 

hạng IV (mã số 

V.11.06.15)

1 1

Có bằng tốt nghiệp trung 

cấp trở lên các ngành đào 

tạo về công nghệ thông tin 

hoặc các ngành gần đào tạo 

về công nghệ thông tin

Tin học

2.8
Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt/ Công nghệ thông tin hạng 

III
3 1 2

Quản trị phần mềm; Cài đặt, 

sửa chữa phần cứng; Khắc 

phục sự cố mạng nội bộ, 

quản lý hệ thống mạng nội 

bộ; Quản lý hệ thống dữ liệu 

khám chữa bệnh của bệnh 

viện

Công nghệ thông tin 

hạng III (mã số 

V.11.06.14)

1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

Tin học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

ưu tiên ứng 

viên có năng 

lực maketing, 

thiết kế đồ 

họa, viết phần 

mềm 

3 Trung tâm Y tế khu vực Bình Thủy 133 113 20 3 3 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 94 94 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 39 19 20 3 3 0

3.1 Trung tâm Y tế khu vực Bình Thủy/ Bác sĩ hạng III 23 18 5

Khám bệnh, chữa bệnh; Xử 

trí cấp cứu; Tham gia hội 

chẩn chuyên môn; Thực hiện 

quản lý và cải tiến chất 

lượng khám, chữa bệnh: phát 

hiện và báo cáo sai sót 

chuyên môn kỹ thuật, tham 

gia giám sát, kiểm tra, đánh 

giá chất lượng khám bệnh, 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
3 3 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Y khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

4 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CÙ LAO DUNG 219 150 69 23 23

Biên chế hưởng lương từ NSNN 139 139 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 80 11 69 23 23

4.1
Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Chuyên viên về hành 

chính - văn phòng
1

Đảm nhiệm quản lý hồ sơ, 

tiếp nhận và chuyển tiếp 

thông tin, hỗ trợ tổ chức các 

sự kiện, Quản lý tài sản, theo 

dõi các chế độ phúc lợi

Chuyên viên hạng III 

(mã số 01.003)
1 1

 Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù 

hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác

Luật, …

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

4.2 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung// Công nghệ thông tin hạng III 1
Quản lý hệ thống công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông tin 

hạng III  (mã số 

V.11.06.14)

1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

4.3 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung// Công nghệ thông tin hạng IV
Quản lý hệ thống công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông tin 

hạng IV (mã số 

V.11.06.15)

1 1

Tốt nghiệp trung cấp trở lên 

các ngành đào tạo về Công 

nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

4.4 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung// Bác sĩ hạng III 48
Phụ trách khám bệnh và 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
5 5

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ Y đa khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

4.5 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Bác sĩ hạng III
Phụ trách khám bệnh và 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ Răng 

hàm mặt

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

4.6 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Bác sĩ hạng III
Phụ trách khám bệnh và 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ Y học cổ 

truyển

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

4.7 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Điều dưỡng hạng III 61

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12) 
2 2

Tốt nghiệp đại học ngành 

điều dưỡng
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

4.8 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV

(mã số V.08.05.13)
3 3

Tốt nghiệp cao đẳng ngành 

điều dưỡng
Điều dưỡng

4.9 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Kỹ thuật y hạng III 5

Phụ trách các nhiệm vụ 

chuyên môn xét nghiệm y 

học

Kỹ thuật Y hạng III

(mã số V.08.07.18)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên

Cử nhân xét 

nghiệm Y học 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

4.1 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Dược sĩ hạng III 7

Phụ trách thủ kho chương 

trình, phụ trách dược lâm 

sàng

Dược sĩ hạng III

(mã số V.08.08.22)
3 3

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Dược học
Dược học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

4.11 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Dược hạng IV
Phụ trách cấp phát lẻ kho 

chương trình

Dược hạng IV

(mã số V.08.08.23)
1 1 Tốt nghiệp cao đẳng Dược Dược

4.12 Trung tâm Y tế khu vực Cù Lao Dung/ Y sĩ hạng IV 53 Phụ trách Y học cổ truyền
Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
3 3

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp
Y học cổ truyền

5 Khu vực Kế Sách 231 206 25 0 0 34 34 0

A Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách 212 194 18 27 27 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 132 132 0 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 80 62 18 0 0 0



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

5.1 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Văn thư viên 2 0 2

Đảm nhiệm nhiệm vụ văn 

thư của đơn vị; thực hiện 

quản lý lưu giữ hồ sơ, tài 

liệu theo quy định của công 

tác văn thư; tổ chức việc 

thống kê lưu trữ các tài liệu, 

số liệu theo yêu cầu của 

nghiệp vụ công tác văn thư

Văn thư viên hạng III

(mã số 02.007)
2 2 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư - lưu 

trữ, lưu trữ học, lưu trữ học 

và quản trị văn phòng. 

Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào tạo có 

thẩm quyền cấp hoặc có 

bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành hoặc 

chuyên ngành văn thư hành 

chính, văn thư - lưu trữ, lưu 

trữ.

Văn thư - lưu 

trữ, lưu trữ học, 

lưu trữ học và 

quản trị văn 

phòng.

5.2 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Kế toán viên 7 5 2

Tổ chức thực hiện công tác 

kế toán, lập báo cáo tài 

chính, báo cáo quyết toán và 

các báo cáo khác; bảo quản, 

lưu trữ tài liệu kế toán

Kế toán viên hạng III

(mã số V.06.031)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên thuộc chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính

Kế toán

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

5.3
Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Chuyên viên về hành chính 

- văn phòng
7 3 4

Chuyên viên về tổ chức bộ 

máy, quản lý nguồn nhân 

lực, thi đua - khen thưởng,  

về tổng hợp, về hành chính - 

văn phòng,  về quản trị công 

sở.

Chuyên viên

(mã số V.01.003)
1 1 0

 Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù 

hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác

Luật, Quản trị 

văn phòng, ..

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

5.4 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Bác sĩ hạng III 48 35 13
Phụ trách công tác Khám 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03)
13 13

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ Y đa khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

5.5 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Điều dưỡng hạng III 76 70 6

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

 Điều dưỡng hạng III

(mã số V.08.05.12)
6 6

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

5.6 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Hộ sinh hạng III 11 10 1

Phụ trách công tác Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản và 

Phụ sản

Hộ sinh hạng III

(mã số V.08.06.15)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành Hộ sinh trở lên
Hộ sinh

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

5.7 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Kỹ thuật y hạng III 10 9 1
Phụ trách công tác Chụp X- 

Quang 

Kỹ thuật y hạng III 

(mã số V.08.07.18)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên   

Kỹ thuật y học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

5.8 Trung tâm Y tế Khu vực Kế Sách/ Dược sĩ hạng III 16 14 2 Phụ trách công tác Dược
Dược sĩ hạng III 

(mã số V.08.08.22)
2 2

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Dược học
Dược sĩ

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

B Trạm Y tế xã 19 12 7 7 7

5.9 Trạm Y tế xã Kế Sách 12 10 2 2 2

5.9.1 Trạm Y tế xã Kế Sách/ Hộ sinh hạng IV 11 10 1

Phụ trách công tác Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản và 

Phụ sản

Hộ sinh hạng IV

(mã số V.08.06.16)
1 1

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng ngành Hộ sinh trở lên
Hộ sinh

5.9.2 Trạm Y tế xã Kế Sách/ Dân số viên hạng IV 1 0 1 Phụ trách công tác Dân số Dân số viên hạng IV

(mã số V.08.10.29)

1 1

Tốt nghiệpTrung cấp 

chuyên ngành Dân số - y tế 

trở lên. Trường hợp chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ đào tạo đạt chuẩn viên 

chức dân số hoặc tương 

đương 

Dân số Y tế/ 

chuyên ngành 

khác

5.10 Trạm Y tế xã Phong Nẫm 5 2 3 0 3 3

5.10.1 Trạm Y tế xã Phong Nẫm/ Bác sĩ hạng III 2 1 1
Phụ trách công tác Khám 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ đa khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

5.10.2 Trạm Y tế xã Phong Nẫm/ Điều dưỡng hạng IV 2 1 1

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV

(mã số V.08.05.13)

1 1
Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

5.10.3 Trạm Y tế xã Phong Nẫm/ Dân số viên hạng IV 1 0 1 Phụ trách công tác Dân số Dân số viên hạng IV

(mã số V.08.10.29)

1 1

Tốt nghiệpTrung cấp 

chuyên ngành Dân số - y tế 

trở lên. Trường hợp chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ đào tạo đạt chuẩn viên 

chức dân số hoặc tương 

đương 

Dân số Y tế/ 

chuyên ngành 

khác

5.11 Trạm Y tế xã Đại Hải/ Dân số viên hạng IV 1 0 1 Phụ trách công tác Dân số Dân số viên hạng IV

(mã số V.08.10.29)

1 1

Tốt nghiệpTrung cấp 

chuyên ngành Dân số - y tế 

trở lên. Trường hợp chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ đào tạo đạt chuẩn viên 

chức dân số hoặc tương 

đương 

Dân số Y tế/ 

chuyên ngành 

khác



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

5.12 Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ/ Dân số viên hạng IV 1 0 1 Phụ trách công tác Dân số Dân số viên hạng IV

(mã số V.08.10.29)

1 1

Tốt nghiệpTrung cấp 

chuyên ngành Dân số - y tế 

trở lên. Trường hợp chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ đào tạo đạt chuẩn viên 

chức dân số hoặc tương 

đương 

Dân số Y tế/ 

chuyên ngành 

khác

6 Khu vực Vị Thủy 433 343 90 0 0 13 12 1

A Trung tâm Y tế khu vực Vị Thủy 316 244 72 3 3 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 176 170 6 0 0 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 140 74 66 3 3 0

6.1 Trung tâm Y tế khu vực Vị Thủy/ Khoa Nhi /Bác sĩ hạng III 20 12 8

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa 

Nhi, Trung tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

6.2
Trung tâm Y tế khu vực Vị Thủy/ Khoa Khám bệnh/ Bác sĩ 

hạng III
20 14 6

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa 

Khám bệnh, Trung tâm Y tế 

khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

6.3
Trung tâm Y tế khu vực Vị Thủy/ Khoa Nội - Truyền nhiễm/ 

Bác sĩ hạng III
40 25 6

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa 

Nội - Truyền nhiễm, Trung 

tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

ngoại ngữ 

theo vị trí 

việc làm

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

B Trạm Y tế 117 99 18 10 9 1

6.4 Trạm Y tế phường Vị Thanh 41 34 7 6 5 1

6.4.1 Trạm Y tế phường Vị Thanh/ Điều dưỡng hạng IV 19 16 3

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng Khmer

6.4.2 Trạm Y tế phường Vị Thanh/ Y sĩ hạng IV

Phụ trách khám chữa bệnh, 

phụ trách chương trình Y tế 

tại Trạm Y tế

Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
2 2

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp
Y sĩ đa khoa

6.4.3 Trạm Y tế phường Vị Thanh/ Bác sĩ hạng III 22 18 4

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y 

tế, Trung tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

6.4.4 Trạm Y tế phường Vị Thanh/ Bác sĩ hạng III

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền tại Trạm Y tế, 

Trung tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ ngành Y 

học cổ truyền

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

6.5 Trạm Y tế xã Hỏa Lựu/ Bác sĩ hạng III 18 17 1

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y 

tế, Trung tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

6.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Thuận Đông/ Bác sĩ hạng III 25 23 2

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y 

tế, Trung tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

6.7 Trạm Y tế xã Vị Thanh 1/ Bác sĩ hạng III 33 25 8

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y 

tế, Trung tâm Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

7 Khu vực Châu Thành (Hậu Giang) 323 260 63 26 26 0

A Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang) 229 182 47 10 10 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 126 121 5 0 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 103 61 42 10 10

7.1
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa 

Khám bệnh/ Bác sĩ hạng III
23 16 7

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng), 

bác sĩ ngành 

Răng -Hàm - 

Mặt

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

7.2
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa 

Khám bệnh/ Điều dưỡng hạng III

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

7.3
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức năng/ Điều dưỡng hạng IV
15 13 2

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

7.4
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa Nhi/ 

Điều dưỡng hạng IV
15 8 7

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
2 2

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

7.5
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản/ Bác sĩ hạng III
13 11 2

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng), 

bác sĩ ngành 

Răng -Hàm - 

Mặt

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

7.6
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh/ Kỹ thuật y hạng III
12 11 1

     Thực hiện chuyên môn kỹ 

thuật y; quản lý hoạt động 

chuyên môn; phối hợp trong 

chẩn đoán và điều trị

Kỹ thuật y hạng III

(mã số V.08.07.18)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên   

Nhóm ngành kỹ 

thuật y học, 

ngành hóa học, 

sinh học, dược 

học, công nghệ 

sinh học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

7.7
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa Dân 

số và phát triển/ Dân số viên hạng III
9 7 2

Thực hiện công việc quản lý 

về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình, dân số 

phát triển.

Dân số viên hạng III 

(mã số V.08.10.28)
1 1

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Y tế công cộng; 

trường hợp tốt nghiệp đại 

học nhóm ngành khác thì 

phải có chứng chỉ đạt chuẩn 

viên chức dân số

Nhóm ngành Y 

tế công cộng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

7.8
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành (Hậu Giang)/ Khoa Dân 

số và phát triển/ Dân số viên hạng IV

Thực hiện công việc phân 

công quản lý về công tác 

dân số - kế hoạch hoá gia 

đình, dân số phát triển

Dân số viên hạng IV 

(mã số V.08.10.29)
1 1

Có bằng tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành dân số - 

y tế trở lên. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên ở các chuyên ngành 

khác thì phải có chứng chỉ 

đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành 

dân số - y tế 

B Trạm Y tế 94 78 16 0 0 16 16 0

7.9 Trạm Y tế xã Châu Thành 32 28 4 4 4 0

7.9.1 Trạm Y tế xã Châu Thành/ Y sĩ hạng IV 32 28 4

      Triển khai thực hiện các 

biện pháp chuyên môn về 

bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ 

em và kế hoạch hóa gia đình, 

sơ cứu ban đầu, quản lý sức 

khỏe tại cộng đồng; khám 

chữa bệnh thông thường

Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
3 3

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp
Y sĩ đa khoa

7.9.2 Trạm Y tế xã Châu Thành/ Hộ sinh hạng IV

Thực hiện chăm sóc bà mẹ, 

trẻ sơ sinh, người bệnh và 

người sử dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16)
1 1

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Hộ sinh trở lên
 Hộ sinh 

7.10 Trạm Y tế xã Phú Hữu 31 27 4 4 4 0

7.10.1 Trạm Y tế xã Phú Hữu/ Điều dưỡng hạng IV 31 27 4

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
2 2

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

7.10.2 Trạm Y tế xã Phú Hữu/ Hộ sinh hạng IV

Thực hiện chăm sóc bà mẹ, 

trẻ sơ sinh, người bệnh và 

người sử dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16)
2 2

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Hộ sinh trở lên
 Hộ sinh 

7.11 Trạm Y tế xã Đông Phước 31 23 8 8 8 0

7.11.1 Trạm Y tế xã Đông Phước/ Bác sĩ hạng III 31 23 8

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
3 3

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng), 

bác sĩ ngành 

Răng -Hàm - 

Mặt

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

7.11.2 Trạm Y tế xã Đông Phước/ Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

7.11.3 Trạm Y tế xã Đông Phước/ Y sĩ hạng IV

      Triển khai thực hiện các 

biện pháp chuyên môn về 

bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ 

em và kế hoạch hóa gia đình, 

sơ cứu ban đầu, quản lý sức 

khỏe tại cộng đồng; khám 

chữa bệnh thông thường

Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
1 1

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp
Y sĩ đa khoa

7.11.4 Trạm Y tế xã Đông Phước/ Hộ sinh hạng IV

Thực hiện chăm sóc bà mẹ, 

trẻ sơ sinh, người bệnh và 

người sử dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16)
2 2

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Hộ sinh trở lên
 Hộ sinh 

7.11.5 Trạm Y tế xã Đông Phước/ Dân số viên hạng IV

Thực hiện công việc phân 

công quản lý về công tác 

dân số - kế hoạch hoá gia 

đình, dân số phát triển

Dân số viên hạng IV 

(mã số V.08.10.29)
1 1

Có bằng tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành dân số - 

y tế trở lên. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên ở các chuyên ngành 

khác thì phải có chứng chỉ 

đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành 

dân số - y tế

8 Khu vực Châu Thành A 305 212 98 0 0 23 23 0

A Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A 251 165 86 0 0 15 15 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 129 120 9

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 122 45 77

8.1
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Phòng Kế hoạch, 

nghiệp vụ - Điều dưỡng/ Bác sĩ hạng III
29 7 22

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; 

giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng 

thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.2
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Phòng Tài chính - Kế 

toán/ Kế toán viên
18 9 9

Phụ trách công tác thu chi, 

thanh quyết toán

Kế toán viên hạng III

(mã số V.06.031)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên thuộc chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính

Kế toán, kiểm 

toán, tài chính

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.3
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Phòng Truyền thông 

và Giáo dục sức khoẻ/ Chuyên viên về truyền thông
21 6 15

Tham gia đề xuất xây dựng 

các quy chế, quy định của cơ 

quan về truyền thông, thông 

tin theo quy định; tổ chức 

triển khai thực hiện nhiệm vụ 

truyền thông

Chuyên viên (mã số 

01.003)
1 1

 Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù 

hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác

Các ngành Luật, 

Ngữ văn, …

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.4
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Cấp cứu - 

HSTC và Chống độc/ Bác sĩ hạng III
13 11 2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; 

giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng 

thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

8.5
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Ngoại/ Điều 

dưỡng hạng IV
10 9 1

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

8.6
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Phụ sản/ Bác sĩ 

hạng III
12 10 2

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; 

giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng 

thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.7
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm/ Bác sĩ hạng III
27 23 4

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; 

giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng 

thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
3 3

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.8
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm/ Điều dưỡng hạng IV
1 0 1

Tham gia, thực hiện: Chăm 

sóc người bệnh; sơ cứu, cấp 

cứu; truyền thông, tư vấn, 

giáo dục sức khỏe; chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng; bảo vệ 

và thực hiện quyền của 

người bệnh; phối hợp, hỗ trợ 

công tác điều trị; đào tạo, 

nghiên cứu và phát triển 

nghề nghiệp

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

8.9

Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Kiểm soát bệnh 

tật - HIV/AIDS - Tư vấn và Điều trị nghiện chất/ Bác sĩ hạng 

III

21 8 13

Tham gia, thực hiện: khám 

bệnh, chữa bệnh; thông tin, 

truyền thông, giáo dục sức 

khỏe; tư vấn dịch vụ y tế; 

giám định y khoa; chỉ đạo 

tuyến; vận hành và sử dụng 

thiết bị y tế; đào tạo và 

nghiên cứu khoa học về y học

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.10
Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành A/ Khoa Y tế công cộng 

- An toàn thực phẩm/ Kỹ sư
10 8 2

Tham gia quản lý chương 

trình an toàn thực phẩm, 

nghiên cứu khoa học

Kỹ sư hạng III (mã số 

V.05.02.07)
1 1

 Có trình độ đại học trở lên 

thuộc lĩnh vực kỹ thuật, 

công nghệ và yêu cầu của 

vị trí việc làm

Chuyên ngành 

kỹ thuật, công 

nghệ

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

B Trạm Y tế 54 47 12 8 8 0



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

8.10 Trạm Y tế xã Thạnh Xuân/ Bác sĩ hạng III 25 24 2

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người;

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.11 Trạm Y tế xã Tân Hoà 29 23 10 6 6 0

8.11.1 Trạm Y tế xã Tân Hoà/ Bác sĩ hạng III 29 23 6

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người;

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
4 4

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ y học dự 

phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

8.11.2 Trạm Y tế xã Tân Hoà/ Hộ sinh hạng IV 3

Thực hiện công tác chăm 

sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người 

bệnh và người sử dụng dịch 

vụ sức khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16)
1 1

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Hộ sinh trở lên
Hộ sinh

8.11.3 Trạm Y tế xã Tân Hoà/ Dân số viên hạng IV 1

Tổ chức triển khai các nội 

dung về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình

Dân số viên hạng IV 

(mã số V.08.10.29)
1 1

Có bằng tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành dân số - 

y tế trở lên. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên ở các chuyên ngành 

khác thì phải có chứng chỉ 

đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành 

dân số - y tế

9 Khu vực Phụng Hiệp 435 305 130 19 19 0

A Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp 323 201 122 11 11 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 200 145 55

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 123 56 67

9.1
Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa Ngoại-Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản/ Bác sĩ hạng III
16 12 4

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi, 

khám chữa bệnh tại các trạm 

y tế  Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

9.2

Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa Nội-Truyền 

nhiễm/ 

Bác sĩ hạng III

49 19 30

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi, 

khám chữa bệnh tại các trạm 

y tế  Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.3
Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa Nhi/ Bác sĩ hạng 

III
25 11 16

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi, 

khám chữa bệnh tại các trạm 

y tế  Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.4
Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa Nhi/ Điều dưỡng 

hạng IV

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
2 2 0

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

9.5
Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng/ Y sĩ hạng IV
25 12 13

Phụ trách khám chữa bệnh, 

phụ trách chương trình Y tế 

Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
1 1 0

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp

Y sĩ y học 

cổ truyền

9.6
Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh/ Kỹ thuật y hạng III
20 16 4

Thực hiện công tác Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y hạng III 

(mã số V.08.07.18)
2 2 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên

Nhóm ngành Kỹ 

thuật y học; đại 

học ngành hóa 

học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.7
Trung tâm Y tế khu vực Phụng Hiệp/ Khoa xét nghiệm-Chẩn 

đoán hình ảnh/ Kỹ thuật y hạng IV

Thực hiện công tác Chẩn 

đoán hình ảnh

Kỹ thuật y hạng IV 

(mã số V.08.07.19)
2 2 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng nhóm ngành Kỹ thuật 

y học trở lên

Nhóm ngành Kỹ 

thuật y học

B Trạm Y tế 112 104 8 8 8 0



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

9.8
Trạm y tế phường Đại Thành/ Bác sĩ y học dự

 phòng hạng III
23 22 1

Xây dựng kế hoạch;

Theo dõi, giám sát, phát 

hiện, đánh giá, kiểm soát và 

khống chế: yếu tố nguy cơ 

gây dịch, tác nhân gây bệnh, 

bệnh nghề nghiệp, bệnh liên 

quan đến yếu tố môi trường, 

tai nạn thương tích, an toàn 

thực phẩm, sức khỏe lao 

động và yếu tố nguy cơ khác 

đối với sức khỏe cộng đồng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III 

(V.08.02.06)

1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt.

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học cổ truyền)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.9 Trạm y tế phường Ngã Bảy 25 23 2 2 2 0

9.9.1 Trạm y tế phường Ngã Bảy/ Bác sĩ hạng III

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi, 

khám chữa bệnh tại các trạm 

y tế  Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.9.2 Trạm y tế phường Ngã Bảy/ Y tế công cộng hạng III
Phụ trách các chương trình 

Quốc gia về Y tế xã

Y tế công cộng hạng 

III (V.08.04.10)
1 1 0

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Y tế công cộng; đại 

học nhóm ngành Quản lý y 

tế; bác sĩ nhóm ngành Y 

học (trừ ngành Y học cổ 

truyền) và tốt nghiệp sau 

đại học nhóm ngành Y tế 

công cộng hoặc tốt nghiệp 

sau đại học nhóm ngành 

Quản lý y tế.

Nhóm ngành Y 

tế công cộng; 

nhóm ngành 

Quản lý y tế; 

bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học cổ truyền) 

và tốt nghiệp sau 

đại học nhóm 

ngành Y tế công 

cộng hoặc tốt 

nghiệp sau đại 

học nhóm ngành 

Quản lý y tế.

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.10 Trạm y tế xã Phương Bình/ Bác sĩ hạng III 21 20 1

Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh các lĩnh vực Hồi sức 

cấp cứu, Sản, Nội, Nhi, 

khám chữa bệnh tại các trạm 

y tế  Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người

 Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

25 23 2



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

9.11 Trạm y tế xã Tân Phước Hưng 23 20 3 2 2 0

9.11.1 Trạm y tế xã Tân Phước Hưng/ Bác sĩ y học dự phòng hạng III

Xây dựng kế hoạch;

Theo dõi, giám sát, phát 

hiện, đánh giá, kiểm soát và 

khống chế: yếu tố nguy cơ 

gây dịch, tác nhân gây bệnh, 

bệnh nghề nghiệp, bệnh liên 

quan đến yếu tố môi trường, 

tai nạn thương tích, an toàn 

thực phẩm, sức khỏe lao 

động và yếu tố nguy cơ khác 

đối với sức khỏe cộng đồng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III (mã số 

V.08.02.06)

1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 

hoặc bác sĩ chuyên ngành y 

học dự phòng trở lên;

 Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học cổ truyền)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

9.11.2 Trạm y tế xã Tân Phước Hưng/ Dân số viên hạng IV

Phụ trách các chương trình 

Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình

Dân số viên hạng IV 

(mã số V.08.10.29)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp trung 

cấp chuyên ngành dân số - 

y tế trở lên. Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên ở các chuyên ngành 

khác thì phải có chứng chỉ 

đào tạo đạt chuẩn viên chức 

dân số hoặc tương đương

Chuyên ngành 

dân số - y tế

9.11.3 Trạm y tế xã Tân Phước Hưng/ Dược hạng IV

Thực hiện công tác chuyên 

môn dược tại trạm Y tế, cấp 

phát thuốc

Dược hạng IV (mã số 

V.08.08.23)
1 1 0 Tốt nghiệp cao đẳng Dược Dược

9.12 Trạm y tế xã Phụng Hiệp/ Y sĩ hạng IV 20 19 1
Phụ trách khám chữa bệnh, 

phụ trách chương trình Y tế 

Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
1 1 0

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp
Y sĩ đa khoa

10 Khu vực Long Mỹ 588 413 175 12 12 0

A Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ 568 395 173 12 12 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 245 109 136 3 3

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 323 286 37 9 9

10.1
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa Nhi/ Điều dưỡng 

hạng III
70 39 31

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

10.2
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa Xét nghiệm/ Kỹ 

thuật y hạng III
23 17 6

Thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm trong thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn tại 

khoa Xét nghiệm

Kỹ thuật Y hạng III 

(mã số V.08.07.18)
2 2

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên;

Nhóm ngành kỹ 

thuật y học, 

ngành hóa học, 

sinh học, dược 

học, công nghệ 

sinh học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

10.3
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa Chẩn đoán hình ảnh/ 

Kỹ thuật y hạng III
19 12 7

Thực hiện kỹ thuật chẩn 

đoán hình trong thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn tại 

khoa CĐHA

Kỹ thuật Y hạng III 

(mã số V.08.07.18)
1 1

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên

Nhóm ngành kỹ 

thuật y học, 

ngành hóa học, 

sinh học, dược 

học, công nghệ 

sinh học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

23 20 3



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

10.4
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa Kiểm soat nhiễm 

khuẩn/ Dược hạng IV
18 14 4

Thực hiện đúng quy trình 

chuyên môn;  hướng dẫn 

người bệnh và cộng đồng sử 

dụng thuốc an toàn, hợp lý 

và hiệu quả.

Dược hạng IV (mã số 

V.08.08.23)
1 1 Tốt nghiệp cao đẳng Dược Dược

10.5
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa KSBT và HIV/AIDS 

- Tư vấn điều trị nghiện chất/ Dược sĩ hạng III
18 17 1

Thực hiện đúng quy trình 

chuyên môn;  hướng dẫn 

người bệnh và cộng đồng sử 

dụng thuốc an toàn, hợp lý 

và hiệu quả.

Dược sĩ hạng III (mã 

số V.08.08.22)
1 1

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Dược học

Dược sĩ nhóm 

ngành Dược học

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

10.6
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa YHCT &PHCN/ 

Bác sĩ hạng III
28 15 13

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa 

YHCT &PHCN, Trung tâm 

Y tế khu vực 

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

10.7 Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa Nội/ Bác sĩ hạng III 85 37 48

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa 

Nội , Trung tâm Y tế khu 

vực  Long Mỹ

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

10.8
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa Dân số và Phát triển/ 

Dân số viên hạng III
13 10 3

Thực hiện công tác dân 

số,tổng hợp, phân tích, thu 

thập và xử lý số liệu về dân 

số - kếhoạch hóa gia đình tại 

khoa Dân số và phát triển

Dân số viên hạng III 

(mã số V.08.10.28)
1 1

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Y tế công cộng; 

trường hợp tốt nghiệp đại 

học nhóm ngành khác thì 

phải có chứng chỉ đạt chuẩn 

viên chức dân số.

Nhóm ngành Y 

tế công cộng; 

trường hợp tốt 

nghiệp đại

học nhóm ngành 

khác thì phải có 

chứng chỉ đạt 

chuẩn viên chức 

dân số

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

10.9
Trung tâm Y tế khu vực Long Mỹ/ Khoa chăm sóc sức khỏe 

sinh sản - Phụ sản/ Bác sĩ hạng III
22 17 5

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh tại Khoa  

chăm sóc sức khỏe sinh sản - 

 Phụ sản , Trung tâm Y tế 

khu vực  Long Mỹ

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

10.10 TYT phường Long Bình/ Hộ sinh hạng IV 20 18 2

Phụ trách khám chữa bệnh, 

phụ trách chương trình Y tế 

tại Trạm Y tế

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16)
1 1

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Hộ sinh trở lên
Hộ sinh

11 Khu vực Trần Đề (Trạm Y tế các xã) 98 82 16 12 12 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 98 82 16

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 0 0 0

11.1 Trạm Y tế xã Trần Đề/ Công nghệ thông tin hạng III 27 25 2

Quản trị phần mềm và quản 

trị hệ thống về lĩnh vực công 

nghệ thông tin tại Trạm Y tế

Công nghệ thông tin 

hạng III

(mã số V.05.02.07)

1 1 0

Tốt nghiệp đại học trở lên 

các ngành đào tạo về Công 

nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

11.2
Trạm Y tế xã Lịch Hội Thượng/ Công nghệ thông tin

 hạng III
18 17 1

Quản trị phần mềm và quản 

trị hệ thống về lĩnh vực công 

nghệ thông tin tại Trạm Y tế

Công nghệ thông tin 

hạng III

(mã số V.05.02.07)

1 1 0

Tốt nghiệp đại học trở lên 

các ngành đào tạo về Công 

nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

11.3 Trạm Y tế xã Liêu Tú/ Công nghệ thông tin hạng III 17 15 2

Quản trị phần mềm và quản 

trị hệ thống về lĩnh vực công 

nghệ thông tin tại Trạm Y tế

Công nghệ thông tin 

hạng III

(mã số V.05.02.07)

1 1 0

Tốt nghiệp đại học trở lên 

các ngành đào tạo về Công 

nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

11.4 Trạm Y tế xã Tài Văn/ Công nghệ thông tin hạng III

Quản trị phần mềm và quản 

trị hệ thống về lĩnh vực công 

nghệ thông tin tại Trạm Y tế

Công nghệ thông tin 

hạng III

(mã số V.05.02.07)

1 1 0

Tốt nghiệp đại học trở lên 

các ngành đào tạo về Công 

nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

11.5 Trạm Y tế xã Tài Văn/ Y Sĩ hạng IV

      Triển khai thực hiện các 

biện pháp chuyên môn về 

bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ 

em và kế hoạch hóa gia đình, 

sơ cứu ban đầu, quản lý sức 

khỏe tại cộng đồng; khám 

chữa bệnh thông thường

Y sĩ hạng IV (mã số 

V.08.03.07)
2 2

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ 

trung cấp
Y sĩ đa khoa

11.6 Trạm Y tế xã Tài Văn/ Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh bác sĩ

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

11.7 Trạm Y tế xã Thạnh Thới An/ Bác sĩ hạng III Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

11.8 Trạm Y tế xã Thạnh Thới An/ Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp Cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

11.9 Trạm Y tế xã Thạnh Thới An/ Hộ sinh hạng IV
Hộ sinh chăm sóc bà mẹ, trẻ 

em 

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Hộ sinh trở lên
Hộ sinh

11.10 Trạm Y tế xã Thạnh Thới An/ Công nghệ thông tin hạng III

Quản trị phần mềm và quản 

trị hệ thống về lĩnh vực công 

nghệ thông tin tại Trạm Y tế

Công nghệ thông tin 

hạng III

(mã số V.05.02.07)

1 1 0

Tốt nghiệp đại học trở lên 

các ngành đào tạo về Công 

nghệ thông tin

 Các ngành đào 

tạo về Công 

nghệ thông tin

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

12 Khu vực Long Phú (Trạm Y tế các xã) 81 62 18 8 8 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 81 62 18 8 8 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 0 0 0

12.1 Trạm Y tế xã Long Phú/ Bác sĩ hạng III 17 13 3 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

19 14 5

17

11 6



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

12.2 Trạm Y tế xã Long Phú/ Bác sĩ y học dự phòng hạng III Y tế dự phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III (mã số 

V.08.02.06)

1 1

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 

hoặc bác sĩ chuyên ngành y 

học dự phòng trở lên;

Bác sĩ y học dự 

phòng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

12.3 Trạm Y tế xã Tân Thạnh/ Bác sĩ hạng III 24 20 4 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

12.4 Trạm Y tế xã Tân Thạnh/ Bác sĩ Y học dự phòng hạng III Y tế dự phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III (mã số 

V.08.02.06)

1 1

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 

hoặc bác sĩ chuyên ngành y 

học dự phòng trở lên;

Bác sĩ y học dự 

phòng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

12.5 Trạm Y tế xã Trường Khánh/ Bác sĩ hạng III 24 18 6 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

12.6 Trạm Y tế xã Trường Khánh/ Bác sĩ y học dự phòng hạng III Y tế dự phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III (mã số 

V.08.02.06)

1 1

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 

hoặc bác sĩ chuyên ngành y 

học dự phòng trở lên;

Bác sĩ y học dự 

phòng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

12.7 Trạm Y tế xã Đại Ngãi/ Bác sĩ hạng III 16 11 5 Khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ ngành Y 

học dự phòng); bác sĩ 

ngành Răng - Hàm - Mặt

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

12.8 Trạm Y tế xã Đại Ngãi/ Bác sĩ y học dự phòng hạng III Y tế dự phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III (mã số 

V.08.02.06)

1 1

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa 

hoặc bác sĩ chuyên ngành y 

học dự phòng trở lên;

Bác sĩ y học dự 

phòng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu VTVL

II Bệnh viện 641 505 132 0 49 48 1

1 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ 137 119 14 0 0 13 13 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 33 33 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 104 86 14 0 0 13 13 0



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

1.1 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Bác sĩ hạng III 31 24 7

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người; 

Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa; Tham gia hội 

chẩn chuyên môn; Thực hiện 

tư vấn, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; đánh giá hoạt 

động tư vấn, truyền thông, 

giáo dục sức khỏe

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Tai - Mũi - Họng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

Bác sĩ nội trú

1.2 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Bác sĩ hạng III

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường cho người; 

Xử trí cấp cứu thông 

thường, phát hiện kịp thời 

bệnh vượt quá khả năng điều 

trị báo cáo bác sĩ cấp cao 

hơn để có hướng xử trí hoặc 

chuyển đi điều trị ở tuyến 

trên hoặc theo lĩnh vực 

chuyên khoa; Tham gia hội 

chẩn chuyên môn; Thực hiện 

tư vấn, truyền thông, giáo 

dục sức khỏe; đánh giá hoạt 

động tư vấn, truyền thông, 

giáo dục sức khỏe

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03)
6 6 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ đa khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

1.3 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Điều dưỡng hạng III 42 40 2

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
2 2 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

1.4 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Hộ sinh hạng IV 5 3 2

Khám và nhận định tình 

trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ 

sinh, người bệnh và người sử 

dụng dịch vụ, xác định vấn 

đề ưu tiên cần chăm sóc của 

từng đối tượng; Theo dõi, 

đánh giá diễn biến hằng 

ngày của bà mẹ, trẻ sơ sinh, 

người bệnh và người sử 

dụng dịch vụ. Ghi chép hồ 

sơ theo quy định; Bảo quản 

thuốc và trang thiết bị y tế 

được phân công phụ trách, 

phát hiện hỏng hóc kịp thời 

để đề nghị sửa chữa.

Hộ sinh hạng IV (mã 

số V.08.06.16 )
1 1 0 Cao đẳng Hộ sinh trở lên Hộ sinh



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

1.5 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Kỹ thuật y hạng III 9 8 1

Tổ chức đón tiếp, hướng 

dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ 

người bệnh trước, trong và 

sau khi tiến hành kỹ thuật y; 

Thực hiện các quy trình kỹ 

thuật chuyên môn; phối hợp 

thực hiện các kỹ thuật phức 

tạp khi được phân công; Tổ 

chức, thực hiện, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá việc thực 

hiện chế độ kiểm soát nhiễm 

khuẩn và an toàn trong 

chuyên môn; Thông báo kịp 

thời chỉ số, hình ảnh liên 

quan đến người bệnh cho 

Kỹ thuật y hạng III 

(mã số V.08.07.18)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên   

Chẩn đoán hình 

ảnh

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

1.6 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Công tác xã hội 1 0 1

Thực hiện các nghiệp vụ 

công tác xã hội có yêu cầu 

cơ bản về lý thuyết, phương 

pháp và kỹ năng thực hành. 

Sàng lọc, phân loại và tiếp 

nhận đối tượng; Đánh giá 

tâm sinh lý, tình trạng sức 

khỏe, nhân thân và các nhu 

cầu sử dụng dịch vụ công 

tác xã hội của đối tượng; 

Xây dựng và thực hiện kế 

hoạch trợ giúp cho đối tượng

Công tác xã hội viên 

(mã số V.09.04.02)
1 1 0

Tốt nghiệp đại học trở lên 

thuộc các chuyên ngành 

công tác xã hội, xã hội học, 

tâm lý học, giáo dục đặc 

biệt hoặc các chuyên ngành 

khoa học xã hội phù hợp 

với nhiệm vụ công tác xã 

hội. Trường hợp có bằng 

tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành khác phải có chứng 

chỉ hoặc chứng nhận đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác xã hội do cơ sở 

đào tạo hoặc cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền cấp 

theo chương trình do Bộ 

LĐ-TB&XH ban hành hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng, trung cấp, chứng chỉ 

sơ cấp ngành công tác xã 

hội

Công tác xã hội 

hoặc xã hội học. 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ  theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

1.7 Bệnh viện Quân Dân y TP Cần Thơ/ Chuyên viên về tổng hợp 4 3 1

Tiếp nhận, xử lý, triển khai 

các văn bản liên quan đến 

nghiệp vụ của phòng Kế 

hoạch – Điều dưỡng. Thực 

hiện các báo cáo nhanh, đột 

xuất khi có yêu cầu. Xây 

dựng kế hoạch công tác y tế:  

 tháng, quý, 6 tháng, 9 

tháng, năm. Thực hiện công 

tác thống kê, báo cáo:  báo 

cáo tuần Báo cáo tháng, quý, 

năm. Báo cáo phần mềm 

thống kê y tế. 

Chuyên viên (mã số 

01.003)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên với ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo phù 

hợp với ngành, lĩnh vực 

công tác.

Luật, Quản trị 

văn phòng, ..

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

2 BỆNH VIỆN 30 THÁNG 4 TỈNH SÓC TRĂNG 112 78 34 17 17 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 61 61 0

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 51 17 34 17 17



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

2.1 Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng/ Bác sĩ hạng III 12
Thực hiện khám bệnh và 

chữa bệnh

Bác sĩ hạng III

(mã số V.08.01.03)
8 8 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ

 đa khoa

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

được công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

theo yêu cầu 

của VTVL

2.2
Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng/ Công nghệ thông tin 

hạng IV
1

Thực hiện quản lý hệ thống 

khám chữa bệnh

Công nghệ thông tin 

hạng IV

(mã số V.11.06.15)

1 1 0

Có bằng tốt nghiệp trung 

cấp trở lên các ngành đào 

tạo về công nghệ thông tin 

hoặc các ngành gần đào tạo 

về công nghệ thông tin

Công nghệ 

thông tin

2.3 Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng/ Điều dưỡng hạng IV 40

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh bác sĩ

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
3 3 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

2.4 Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng/ Kỹ thuật y hạng III 5

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn khám bệnh, chữa bệnh 

của người hành nghề chức 

danh kỹ thuật y trong hoạt 

động chuyên ngành

Kỹ thuật y hạng III

(mã số V.08.07.18)
2 2 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành Kỹ thuật y 

học, đại học ngành Kỹ thuật 

phục hình răng, đại học 

ngành hoá học, sinh học, 

dược học, công nghệ sinh 

học trở lên

Cử nhân xét 

nghiệm Y học 

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

được công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

theo yêu cầu 

của VTVL

2.5 Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng/ Dược sĩ hạng III 7

Phụ trách  thủ kho chương 

trình, phụ trách dược lâm 

sàng

Dược sĩ hạng III

(mã số V.08.08.22)
2 2 0

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Dược học
Dược

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

được công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

theo yêu cầu 

của VTVL

2.6 Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng/ Dược hạng IV
Phụ trách cấp phát lẻ kho 

chương trình

Dược hạng IV

(mã số V.08.08.23)
1 1 0 Tốt nghiệp cao đẳng Dược Dược

3 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang 319 241 78 18 18 0

Biên chế hưởng lương từ NSNN 145 119 26 1 1

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 174 122 52 17 17

3.1
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Phòng Tài chính - Kế 

toán/ Kế toán viên
15 12 3

Kiểm tra theo dõi viện phí 

khám chữa bệnh Bảo hiểm 

Y tế và không Bảo hiểm Y 

tế. Kiểm tra bệnh án, đẩy dữ 

liệu thông tuyến (liên thông), 

dữ liệu thanh toán  khám 

chữa bệnh Bảo hiểm Y tế

Kế toán viên (mã số 

V.06.031)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

trở lên thuộc chuyên ngành 

kế toán, kiểm toán, tài chính

Các chuyên 

ngành: Kế toán, 

Tài chính

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.2
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Dược - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn/ Dược sĩ hạng III
20 19 1

Thực hiện công tác chuyên 

môn dược tại khoa Dược, 

các khoa lâm sàng và nhà 

thuốc trong bệnh viện. Thực 

hiện tư vấn về sử dụng thuốc 

an toàn, hợp lý. Tham gia 

giám sát việc kê đơn thuốc 

nội trú và ngoại trú. Thực 

hiện công việc khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo và 

hỗ trợ đồng nghiệp

Dược sĩ hạng III (mã 

số V.08.08.22)
1 1 0

Tốt nghiệp đại học nhóm 

ngành Dược học
 Dược

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

3.3
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Khám bệnh - Cấp 

cứu tổng hợp/ Bác sĩ hạng III
15 13 2

Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.4 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Sản/ Bác sĩ hạng III 48 29 19
Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
2 2 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.5
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Sản/ Hộ sinh hạng 

IV

Thực hiện chăm sóc bà mẹ, 

trẻ sơ sinh, người bệnh và 

người sử dụng dịch vụ sức 

khỏe sinh sản

Hộ sinh hạng IV (mã số 

V.08.06.15)
6 6 0 Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Hộ sinh

3.6 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Nội nhi/ Bác sĩ hạng III 23 20 3
Thực hiện công tác khám 

bệnh, chữa bệnh

Bác sĩ hạng III (mã số 

V.08.01.03)
1 1 0

Tốt nghiệp bác sĩ nhóm 

ngành Y học (trừ chuyên 

ngành y học dự phòng); bác 

sĩ nhóm ngành Răng - Hàm 

- Mặt.

Bác sĩ nhóm 

ngành Y học 

(trừ ngành Y 

học dự phòng)

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.7
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Hồi sức tích cực - 

Chống độc/ Điều dưỡng hạng III
16 15 1

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.8
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Ngoại tổng hợp/ 

Điều dưỡng hạng III
13 11 2

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.9 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Sơ sinh/ Điều dưỡng hạng III14 11 3

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.10
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Bệnh Nhiệt đới 

(Khoa Truyền nhiễm)/ Điều dưỡng hạng III
16 9 7

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng III 

(mã số V.08.05.12)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng

Có kỹ năng 

sử dụng 

được ngoại 

ngữ theo 

yêu cầu của 

VTVL

Có kỹ năng 

sử dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản theo yêu 

cầu của 

VTVL

3.11
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Bệnh Nhiệt đới 

(Khoa Truyền nhiễm)/ Điều dưỡng hạng IV

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình độ chuyên môn 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ tin 

học

Điều kiện khác theo 

yêu cầu của vị trí việc 

làm (chứng chỉ hoặc 

chứng nhận đào tạo, 

bồi dưỡng nghiệp 

vụ,…)

Ghi chú

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT Tên đơn vị/Tên vị trí việc làm cần tuyển

Số 

lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

hiện có

Số 

người 

làm 

việc 

chưa sử 

dụng

Mô tả tóm tắt công việc 

của vị trí việc làm cần 

tuyển 

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển 

(mã số)

Chỉ tiêu tuyển dụng

3.12
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang/ Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh/ Kỹ thuật y hạng IV
27 17 10

Thực hiện công tác Chẩn 

đoán hình ảnh

Kỹ thuật y hạng IV 

(mã số V.08.07.19)
1 1 0

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng nhóm ngành Kỹ thuật 

y học trở lên

Nhóm ngành Kỹ 

thuật y học

4 Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang 73 67 6 1 0 1

Biên chế hưởng lương từ NSNN 59 58 1

Biên chế hưởng lương từ nguồn thu ĐVSN 14 9 5 1 0 1

4.1
Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang/ Khoa lao/ Điều dưỡng hạng 

IV
8 7 1

Thực hiện công tác chăm 

sóc bệnh nhân, thực hiện y 

lệnh Bác sĩ 

Điều dưỡng hạng IV 

(mã số V.08.05.13)
1 0 1

Có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng Điều dưỡng trở lên
Điều dưỡng Khmer


